KẾ HOẠCH TUẦN 4 (TỪ NGÀY 21/10 – 25/10/2024)

LỚP CHỒI 2
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Kiểm tra sắc diện của trẻ, đo thân nhiệt và xịt sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp

	Trò chuyện sáng
	
	Trẻ quan sát tranh và nói về các hình ảnh trong tranh
	Trẻ quan sát  và nói về hình ảnh trong bài thơ
	
	- Trẻ quan sát và nói về sản phẩm tạo hình từ đôi bàn tay

	Thể dục sáng
	+ Tay: Hai tay đưa ngang, lên cao

+ Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên

+ Bật: Bật tiến về phía trước

	Giờ học
	Nhường nhịn em nhỏ

MĐYC: Trẻ biết những việc cần nhường  nhịn em nhỏ.
Ôn toán chữ số 1, 2


	Hai bàn tay

(Bàn tay của bé)
MĐYC: Trẻ nhận biết chức năng của đôi bàn tay

Ấn bàn tay, ngón tay


	Thơ: Rửa tay
(Bàn tay của bé)
MĐYC: Trẻ đọc thuộc bài thơ “Rửa tay”

Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món

	VĐMH: Khám tay

(Bàn tay của bé)
MĐYC: Trẻ VĐMH bài hát “Khám tay”.

Không ăn thức ăn có mùi ôi, không ăn lá, quả lạ … không uống rượu, bia, cà phê


	Vẽ đôi bàn tay

(Bàn tay của bé)
MĐYC: Trẻ biết vẽ đôi bàn tay tạo ra sản phẩm.
Bật qua vật cản cao 10-15 cm
MĐYC: Củng cố vận động bò chui qua cổng, trẻ biết bật qua vật cản 10-15cm đúng tư thế (dùng sức của chân bật qua vật cản tiếp đất nhẹ nhàng bằng 2 chân)

	Hoạt động ngoài trời
	- Bỏ rác đúng nơi quy định 

- TCDG “Trốn tìm”
- Chơi tự do:

+ Đi khuỵu gối

+ Đong nước

+ Chuyển bóng

+ Đ trên bục

	- TCDG “Trốn tìm”
- Làm quen với bài thơ “Rửa tay”

- Chơi tự do:

+ Đong nước

+Bật qua vòng đổi đồ chơi
+ Lăn bóng
	- TCDG “Trốn tìm”
- Dạy trẻ hát bài hát “Khám tay”

- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo

+ Đong nước

+ Bật qua vòng đổi đồ chơi
	- Trẻ in đôi bàn tay từ màu nước, bút chì màu.

- TCDG “Trốn tìm”
- Chơi tự do:

+ Đi khuỵu gối

+ Đong nước

+ Bật qua vòng đổi đồ chơi
	- TCDG “Trốn tìm”
- Làm quen nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng.

- Chơi tự do:

+ Đi khuỵu gối

+ Đong nước

+ Bước qua ô thun

+ Câu cá 

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc LQVT: Vẽ thêm cho đủ số lượng 2

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của Cô
- Góc xây dựng: Trẻ chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô
	- Góc học tập: Trẻ tiếp tục làm bài tập MTXQ trang 5
- Góc LQVT: Vẽ thêm cho đủ số lượng 2

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của Cô
- Góc xây dựng: Trẻ chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô
	- Góc văn học: 
+ Trẻ tiếp tục đọc thuộc bài thơ “Rửa tay”

+ Bài ĐD con gà 
- Góc học tập: Phân nhóm hành vi đúng, sai để bảo vệ đôi bàn tay.
- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của Cô
- Góc xây dựng: Trẻ chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô
	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục VĐMH bài hát “Khám tay”
- Góc văn học:  Trẻ đọc diễn cảm bài thơ “Rửa tay”
- Góc học tập: Phân nhóm hành vi đúng, sai để bảo vệ đôi bàn tay.
- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của Cô
-Góc xây dựng: Trẻ chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô
	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục sáng tạo từ đôi bàn tay tạo ra sản phẩm.

- Góc âm nhạc:

Trẻ vận động minh họa bài hát “Khám tay”

- Góc văn học: Trẻ đọc diễn cảm bài thơ “Rửa tay” 

- Góc học tập: Phân nhóm hành vi đúng, sai để bảo vệ đôi bàn tay.
 - Góc phân vai: Trẻ biết chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của Cô
- Góc xây dựng: Trẻ chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô

	Giờ ăn
	- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn 

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết trực nhật trải giường

	Sinh hoạt chiều
	- Mở chủ đề “Bàn tay của bé”

	- Trẻ làm quen tiếng Anh (Học ngoại khóa).
	- Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định
	- Trẻ làm quen tiếng Anh (Học ngoại khóa).
	- Kết thúc chủ đề “Bàn tay của bé”



	Trả trẻ
	- Nhắc nhở phụ huynh cắt móng tay cho trẻ.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Bật qua vật cản cao 10-15 cm

I. Mục đích yêu cầu:

 - Củng cố vận động Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, trẻ biết bật qua vật cản cao 10-15cm đúng tư thế (dùng sức của chân bật qua vật cản tiếp đất nhẹ nhàng bằng 2 chân).

II. Chuẩn bị:

- Sân rộng rãi, vạch mức, dây thun. 

III. Tiến hành :

1. Khởi động: 

- Trẻ đi các kiểu chân kết hợp nhạc (đi thường, đi nhanh, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi khụy gối, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm (theo hiệu lệnh của cô)

2. Trọng động:

a. Bài tập phát triển chung

- Tay 4: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao(2 lần 8nhịp)

- Chân 1 : Ngồi xổm đứng lên (3lần 8 nhịp)

- Bụng 2: Quay sang trái, sang phải (2 lần 8 nhịp)

- Bật 1: Bật tại chỗ (2 lần 8 nhịp)

b. Vận động cơ bản: Bật qua vật cản

- Hôm nay, cô dạy các con bật qua vật cản cao 10-15cm nhé!

- Cô thực hiện cho trẻ xem

- Cô vừa thực hiện, vừa phân tích động tác

+ TTCB: Đứng trước vật cản ,chân tư nhiên ,đầu gối hơi khuỵu, đưa 2 tay từ trước ra sau để chuẩn bị lấy đà.

+ Thực hiện: Dùng sức của chân đạp mạnh xuống sàn, bật người về phía trước, lên cao để vượt qua vật cản, chạm đất nhẹ nhàng bằng 2 mũi chân đến cả bàn chân, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng.

- Cho trẻ thực hiện

- Chia trẻ thành 2 nhóm, nhóm nào thực hiện tốt cô cho vật cản cao hơn.

- Cô quan sát hướng dẫn trẻ

* TCVĐ: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Cô giới thiệu tên trò chơi “Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”

- Cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi:

+ Cách chơi:  Trẻ  chia thành 4 nhóm và xếp theo hàng dọc khi nghe trống lắc, trẻ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 
+ Luật chơi: Trẻ biết nghe hiệu lệnh để thay đổi tốc độ.

- Trẻ chơi 2, 3 lần.

3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng
Hai bàn tay

Chủ đề: Bàn tay của bé

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhận biết chức năng của đôi bàn tay

II. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh về những việc làm phải sử dụng đôi bàn tay

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Đưa cái tay ra sau lưng”

- Trẻ quan sát đôi bàn tay của mình, trả lời theo gọi ý của cô: 

+ Chúng ta có mấy tay? (2 tay: tay phải và tay trái) (Gọi 1 số trẻ)
+ Khi chúng ta lật úp bàn tay, phần trên bàn tay gọi là gì? Khi chúng ta lật ngửa bàn tay, phần trên bàn tay gọi là gì? (Gọi 1 số trẻ)
+ Đôi bàn tay dùng để làm gì? (Gọi 1 số trẻ)
+ Làm gì để bảo vệ đôi bàn tay? (Gọi 1 số trẻ)
- Trẻ lật ngửa và úp bàn tay (vừa lật vừa gọi tên) (Gọi 1 số trẻ)
Hoạt động 2:

- Trò chơi 1: Tìm đôi 

+ Mỗi trẻ sẽ lấy 1 thẻ tranh có 1 bàn tay, khi kết thúc đoạn nhạc trẻ kết bạn có bàn tay sao cho thành 1 đôi bàn tay phù hợp (trẻ làm đúng tặng 1 hoa)

- Trò chơi 2: Chiếc túi kì diệu

+ Trẻ tìm đồ vật theo yêu cầu của cô (trẻ làm đúng tặng 1 hoa)

- Trẻ kết nhóm theo số hoa về bàn thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Khoanh tròn vào những việc làm cần sử dụng đôi bàn tay

+ Nhóm 2 hoa: Đánh dấu vào những hành vi đúng bảo vệ đôi bàn tay.

- Kết thúc

Thơ: Rửa tay

Chủ đề: Bàn tay của bé

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ đọc thuộc bài thơ “Rửa tay”      

II. Chuẩn bị: 

- Hình ảnh bài thơ“Rửa tay”       

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi TC “Hai chú chim xinh”

- Hôm nay, cô có một bài thơ nói về bàn tay của mình cô sẽ dạy cho cả lớp bài thơ này nha

- À! bài thơ có tên “rửa tay” của tác giả Phạm Mai Chi và Hoàng Dân

- Cô mời một số trẻ nhắc lại tên bài thơ

- Cô đọc chậm cho trẻ nghe.

- Cả lớp đọc theo Cô từng câu, cô cho trẻ đọc lại vài lần (chú ý trẻ còn yếu)

- Đọc hết đoạn, cho trẻ đọc lại cả đoạn

- Dạy tương tự cho các đoạn còn lại

- Cả lớp đọc lại bài thơ 2, 3 lần.

 Hoạt động 2: 

- Cô mời nhóm bạn trai đọc (nhóm bạn gái đọc thầm theo), nhóm bạn gái đọc (nhóm bạn trai đọc thầm theo), 

- Cô mời nhóm nhỏ 3 – 4 bạn đọc

- Cá nhân đọc 

- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ (trong vắt, thơm phức)

- Kết thúc: Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ.

VĐMH: Khám tay

Chủ đề: Bàn tay của bé

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết vận động minh họa theo lời bài hát “Khám tay”

II. Chuẩn bị: 

- Nhạc bài hát “Khám tay”

III. Tiến hành

Hoạt động 1:  

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích” 

- Cho trẻ nghe một đoạn nhạc không lời bài hát “Khám tay”, đoán tên bải hát?

- Trẻ hát kết hợp nhạc. 

- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con vận động minh họa bài hát “Khám tay”

- Cô vận động minh họa cho trẻ xem (Cô thực hiện chậm, rõ từng động tác)

- Cô dạy trẻ vận động minh họa theo lời bài hát “Khám tay” (lần lượt từng câu đến hết bài).

- Lời 1

+ Câu 1: “nào đưa bàn tay”: tay trái chống hông, tay phải đưa ra trước chân nhún xuống.

+ Câu 2: “trực nhật khám ngay”: tương tự câu 1 nhưng đổi tay

+ Câu 3: “tay ai xinh xinh” : hai tay đưa lên cao, một tay cao, tay thấp lắc cổ tay.

+ Câu 4: “trắng tinh thì hát mừng” : tương tự câu 3 nhưng đổi bên

+ Câu 5: “ còn tay ai nhem mực thì cả lớp nói chê ngay”: hai tay đưa ra trước lắc qua lắc lại.

- Lời 2

+ Câu 1: “nào đưa bàn tay”: tay trái chống hông, tay phải đưa ra trước chân nhún xuống.

+ Câu 2: “trực nhật khám ngay”: tương tự câu 1 nhưng đổi tay

+ Câu 3: “tay ai xinh xinh” : hai tay đưa lên cao, một tay cao, tay thấp lắc cổ tay

+ Câu 4: “trắng tinh thì xếp hàng” : tương tự câu 3 nhưng đổi bên

+ Câu 5: “ còn tay ai bẩn thì tìm nước rửa ngay đi”: hai tay đưa ra trước , chà vào lòng bàn tay.

- Cả lớp vận động cả bài

Hoạt động 2:

- Chia trẻ về nhóm luyện tập.

- Cô mời từng nhóm thực hiện (các nhóm còn lại hát theo bài hát)

- Kết thúc: Cho cả lớp hát và vận động lại bài hát.

Bé vẽ đôi bàn tay

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ đôi bàn tay tạo ra sản phẩm 

II. Chuẩn bị:

- Tranh mẫu, nguyên vật liệu tạo hình (bút màu, bút chì, màu sáp, giấy vẽ…) 

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Con muỗi” 

- Trẻ quan sát các bức tranh vẽ tạo hình từ đôi bàn tay

- Hỏi trẻ các con có nhận xét gì về bức tranh?

- Để vẽ được những bức tranh này mình dùng kĩ năng gì? (Vẽ nét thẳng, nét cong tròn ) 

- Vậy theo con, con sẽ vẽ như thế nào? (Gọi 1 số trẻ nêu ý tưởng)

Hoạt động 2:  

- Trẻ về bàn thực hiện theo từng nhóm (mở nhạc)

- Cô quan sát trẻ gợi ý, khuyến khích trẻ vẽ. 

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

Nhường nhịn em nhỏ

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết những việc cần nhường nhịn em nhỏ.
II.Chuẩn bị:

- Cho trẻ xem video: Nhường nhịn em nhỏ , tranh ảnh môi trường lớp 
III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Ổn định lớp: Trẻ chơi TC “Con thỏ”

- Cho trẻ xem video: Nhường nhịn em nhỏ

- Trong video có ai nè? 

- Anh hai và em gái  làm gì?

- Sau đó anh hai làm gì? (xem ti vi)

- Còn em gái làm gì? (vẫn lau bàn)

- Em gái nói gì với anh hai? (em muốn xem Đoraemon)

- Anh hai trả lời như thế nào? 

- Vậy theo con nếu con là anh hai thì con sẽ làm gì để em gái được vui ?
=>À, mình là anh, chị , lớn hơn em thì mình phải biết nhường nhịn và thương yêu em vì em còn rất nhỏ nếu mình thương yêu em thì em cũng yêu thương  mình nè và gia đình mình lúc nào cũng  được vui vẻ  nhé!
Hoạt động 2:
- Trẻ chia thành 3 nhóm thể hiện các tình huống nhường nhịn em nhỏ.
- Kết thúc.

